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	BỘ CÔNG THƯƠNG
________
Số:  11474/BCT-KH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 13  tháng 11 năm 2009

	V/v báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm tại kỳ họp thứ 5
Quốc hội khoá XII
	                  


Kính gửi : Chủ tịch Quốc hội
Bộ Công Thương xin báo cáo Chủ tịch Quốc hội kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu Quốc hội và ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII, như sau:

I. TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỦA CỬ TRI CẢ NƯỚC:

Tại kỳ họp thứ 5 khoá XII, theo tổng hợp chất vấn của Văn phòng Chính phủ và các văn bản gửi chất vấn của Văn phòng Quốc hội, Bộ Công Thương đã nhận được 42 chất vấn của Đại biểu Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nội dung chất vấn bao gồm: 13 chất vấn liên quan tới lĩnh vực điện lực,  07 chất vấn liên quan tới vấn đề các dự án khai thác bô xít, còn lại là các chất vấn liên quan tới việc quản lý thị trường hàng hoá trong nước và điều hành xuất nhập khẩu. Bộ đã có văn bản trả lời kịp thời tất cả các chất vấn của Đại biểu.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII của Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội chuyển tới Bộ Công Thương tại văn bản số 151/BDN ngày 17 tháng 7 năm 2009; văn bản số 5231/VPCP-TH ngày 03 tháng 8 năm 2009 và văn bản số 5746/VPCP-TH ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ Công Thương có 60 vấn đề được cử tri của các tỉnh, thành phố quan tâm, trong đó có 29 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực điện lực; 21 ý kiến liên quan đến công tác quản lý thị trường, công tác xuất nhập khẩu và hoạt động kích cầu; 10 ý kiến liên quan đến những nội dung khác như khai thác khoáng sản (bô xít), hỗ trợ phát triển công nghiệp đóng tàu, đầu tư nhà máy lọc dầu, hạn chế sản xuất thuốc lá… 

Đến ngày 01/9/2009, Bộ Công Thương cũng đã hoàn thành việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TÁC ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ MÀ NHIỀU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ CỬ TRI QUAN TÂM:

1. Các vấn đề liên quan đến ngành điện 

1.1. Điều chỉnh giá điện giờ cao điểm sáng

Một trong những nội dung chính trong việc điều chỉnh biểu giá điện năm 2009 là quy định thêm giá điện giờ cao điểm buổi sáng. Đây là một biện pháp nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và điều hoà biểu đồ phụ tải hệ thống điện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều đơn vị sản xuất đã phản ánh có những khó khăn khi thực hiện giá điện giờ cao điểm sáng.

Để đánh giá chính xác ảnh hưởng của việc áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng đến sản xuất, Bộ Công Thương đã theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong biểu đồ phụ tải hệ thống điện và tổng hợp số liệu chi phí tiền điện thực tế của các doanh nghiệp sản xuất của tháng 3, 4, 5 năm 2009 qua hoá đơn tiền điện và từ đó đưa ra phương án nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho những doanh nghiệp bị tác động nhiều do thực hiện giá điện giờ cao điểm sáng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Công Thương đã có các báo cáo số 6156/BCT-ĐTĐL ngày 30 tháng 6 năm 2009 và số 7650/BCT-ĐTĐL ngày 07 tháng 8 năm 2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá tác động của quy định giá điện giờ cao điểm sáng đến các đơn vị sản xuất trên cơ sở số liệu của ba tháng thực tế thực hiện (tháng 3, 4, 5 năm 2009) và đề xuất các phương án xử lý giá điện giờ cao điểm.

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc xử lý giá điện giờ cao điểm tại văn bản số 4945/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 7 năm 2009 và văn bản số 1427/TTg-KTTH ngày 20 tháng 8 năm 2009. Bộ Công Thương đã có công văn số 8527/BCT-ĐTĐL ngày 28 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn thực hiện giảm giá điện giờ cao điểm với mức giảm là 20% so với giá hiện hành, áp dụng cho các đơn vị sản xuất 1 ca ban ngày, mua điện từ cấp điện áp 35 kV trở xuống, có công tơ điện tử 3 biểu giá và có văn bản đăng ký được giảm giá giờ cao điểm gửi Bên bán điện.

Sau khi có hướng dẫn thực hiện giảm giá điện giờ cao điểm tại công văn số 8527/BCT-ĐTĐL, các Công ty điện lực ngoài việc niêm yết công khai các hướng dẫn giảm giá điện giờ cao điểm tại những điểm giao dịch với khách hàng của các Điện lực và các Chi nhánh điện, đã tập huấn cho tất cả cán bộ, công nhân viên nắm vững phương pháp xác định đơn vị sản xuất 1 ca ban ngày và trình tự, thủ tục công tác thực hiện giảm giá điện giờ cao điểm. Trường hợp đơn vị sản xuất thuộc đối tượng giảm giá giờ cao điểm, Công ty điện lực thực hiện giảm giá ngay cho khách hàng đồng thời hoàn trả tiền điện nếu hoá đơn của tháng được giảm giá đã được thu theo giá cũ. Theo báo cáo của các Công ty điện lực, tính tới ngày 30 tháng 9 năm 2009, đã có 2.433 đơn vị sản xuất đăng ký giảm giá điện giờ cao điểm, chiếm 6,09% so với tổng số các đơn vị sản xuất trong cả nước. Trong tháng 10 có thêm 756 đơn vị sản xuất có đăng ký giảm giá điện giờ cao điểm, trong đó Công ty điện lực 1, 3, Đồng Nai, Hải Dương, Hải Phòng và Khánh Hòa không có đoen vị đăng ký mới Công ty Điện lực 2 và TP Hồ Chí Minh có số đơn vị đăng ký tăng lớn nhất (trên 300 doanh nghiệp); Công ty Điện lực Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Bình có số đơn vị đăng ký tăng không đáng kể (dưới 2 đơn vị). Đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2009 đã có 3.189 đơn vị sản xuất đăng ký giảm giá điện giờ cao điểm, chiếm 7,97% tổng số đơn vị sản xuất trong cả nước. 

Các Công ty điện lực đã kiểm tra được 2.033 đơn vị, trong đó có 233 đơn vị đã được thực hiện giảm giá và 1.800 đơn vị không thuộc đối tượng giảm giá. Các đơn vị sản xuất đã đăng ký giảm giá giờ cao điểm còn lại (1.156 đơn vị) đang được tiếp tục kiểm tra.
Qua theo dõi thực tế tình hình thực hiện cơ chế giảm giá điện giờ cao điểm đến nay, Bộ Công Thương không nhận được thêm bất cứ ý kiến phản ánh nào của các doanh nghiệp. Thêm vào đó trong thời điểm này, khi nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi, có một số doanh nghịêp đã nhận được thêm đơn hàng và tăng thêm ca sản xuất từ 1 ca thành 2 ca, do đó có thể nói ảnh hưởng của cơ chế giá điện giờ cao điểm sáng đến sản xuất là không đáng kể (ví dụ như ở tỉnh Tiền Giang, là tỉnh có nhiều doanh nghiệp được phản ánh là gặp khó khăn trong các tháng đầu khi thực hiện giá điện mới, đến ngày 22 tháng 10 năm 2009, vẫn không có đơn vị sản xuất nào đăng ký giảm giá điện giờ cao điểm).

1.2. Về tái định cư ở công trình thuỷ điện Bản Vẽ

Ngày 20/8/2009, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do PTGĐ Trần Văn Được dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra toàn diện việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư của dự án thuỷ điện Bản Vẽ, họp với UBND tỉnh Nghệ An để giải quyết các tồn tại và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dân, tái định cư nhằm đạt được mục tiêu tích nước hồ vào cuối năm 2009. Tham gia đoàn kiểm tra về phía EVN có lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo và chuyên viên các Ban chuyên môn, lãnh đạo và chuyên viên Ban QLDA thuỷ điện 2 (ATĐ2); EVN có mời Ông Thái Phụng Nê - Phái viên Thủ tướng Chính phủ và cán bộ của Bộ Công Thương tham dự; về phía địa phương có lãnh đạo các các sở, ban ngành (Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...), lãnh đạo các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn; về phía các nhà thầu thi công có lãnh đạo và các chuyên viên các doanh nghiệp. Đoàn cũng đã gặp gỡ và làm việc với các đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đã đi kiểm tra hiện trường, gặp gỡ một số gia đình tái định cư, họp với các đơn vị liên quan, chủ đầu tư và chính quyền địa phương để thống nhất giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc bồi thường, di dân, tái định cư của dự án.

Để đảm bảo tính khách quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Ban QLDA thuỷ điện 2 mời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đến khảo sát và đánh giá tổng thể kết quả thực hiện công tác bồi thường, di dân, tái định cư của dự án, để có cơ sở báo cáo Bộ Công Thương. Ngày 08 tháng 9 năm 2009, Đoàn đại biểu QH tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 191/BC-ĐBQH gửi UBTV Quốc hội báo cáo kết quả giám sát công việc nói trên. Tóm tắt nội dung như sau:

- Về chất lượng xây dựng nhà ở cho đồng bào tái định cư: 

Đánh giá chung: Các nhà TĐC đã được xây dựng theo đúng quy hoạch, qui mô, kết cấu đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đa số đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào. Cụ thể như sau:

+ Tổng hộ dân phải di dời là 2.981 hộ. Đến ngày 31/8/2009 đã di chuyển được 2.368 hộ (đạt 80%), trong đó huyện Tương Dương đạt 92,5%, huyện Thanh Chương đạt 76%. (theo số liệu cập nhật tới ngày 3/11 khi Đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với BQL dự án, có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Nghệ An thì Tổng số hộ cần phải di dời là 2985 hộ, đã di chuyển 2520 hộ, đạt 84,4%)
+ Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đánh giá: Thực tế tại các điểm TĐC đồng bào bước đầu đã ổn định cuộc sống, nhiều hộ dân đã nhận đất để tổ chức sản xuất, đồng bào phấn khởi, an tâm với nơi ở mới... Những ý kiến mà ĐBQH đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương tại kỳ họp thứ 5, QH khoá XII đã được Ban QLDA thuỷ điện 2 khắc phục, sửa chữa lại một số nhà mà dân chưa nhận, nay đồng bào đã đến ở, bước đầu đã ổn định đời sống. Việc 80% hộ dân không chịu nhận nhà theo phản ánh là không có. Theo đánh giá qua khảo sát tình hình thực tế thì các hộ dân TĐC có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

- Về công tác khai hoang, cấp đất sản xuất cho đồng bào TĐC:

Theo đánh giá của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thì đối với các khu TĐC ở huyện Thanh Chương, cuộc sống của đồng bào TĐC đã bước đầu ổn định đời sống, nhiều hộ đã tổ chức sản xuất, tự túc được lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Tuy nhiên, việc ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào vẫn đang được tiếp tục thực hiện như: Bố trí đủ đất sản xuất, hướng dẫn người dân thay đổi tập quán sản xuất, hỗ trợ sản xuất , lập hồ sơ cấp đất... Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công Thương về Bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án thuỷ điện Bản Vẽ. 

- Các kiến nghị: 

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có một số đề xuất với Chính phủ, Bộ Công Thương tăng thêm một số chí phí nằm ngoài các quy định được phê duyệt như: tăng thêm thời gian hỗ trợ lương thực, hỗ trợ trồng cây lâu năm, các hộ dân TĐC được hưởng chế độ của xã nghèo như quy định tại Nghị quyết 30a của Chính phủ, hỗ trợ xây dựng trung tâm các xã Hữu Khuông, Thanh Sơn, Ngọc Lâm (đây là chi phí phát sinh, chưa có trong quy định được duyệt)... Đề nghị Bộ Công Thương xem xét các kiến nghị này và có ý kiến chỉ đạo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thống nhất như các dự án thuỷ điện đã và đang đầu tư. Những vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. Vì vậy Bộ Công Thương sẽ trao đổi với các Bộ, ngành liên quan để phối hợp xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

1.3. Về ảnh hưởng của đường dây 220kV đến người dân

Sau khi kết thúc kỳ họp thứ 5 của Quóc hội, ngày 10 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 3492/QĐ-BCT về việc tổ chức kiểm tra an toàn lưới điện tại các  tỉnh Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị. Đoàn kiểm tra do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, với sự tham gia của Vụ Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương các tỉnh nêu trên, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 13 tháng 7 năm 2009 đến 15 tháng 7 năm 2009, tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 28 tháng 7 năm 2009 đến 31 tháng 7 năm 2009 và tại tỉnh Quảng Bình từ ngày 03 tháng 8 năm 2009 đến 05 tháng 8 năm 2009. 

Tại mỗi tỉnh, Đoàn đã cùng Lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Ông Nguyễn Đức Châu - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Ông Nguyễn Văn Nhượng - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình), nghe đại diện Truyền tải điện địa phương báo cáo công tác an toàn trong quản lý, vận hành lưới điện cao áp; nghe đại diện Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh (ĐBQH) phản ánh ý kiến của cử tri về điều kiện sống trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không (HLLĐ) điện áp đến 220kV, trên cơ sở đó thống nhất địa điểm kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho nhà ở, công trình nằm trong HLLĐ điện áp 110kV, 220kV và ngoài HLLĐ điện áp 500kV. Sau đó, Đoàn đã đi kiểm tra hiện trạng các kết cấu nhà ở và tiến hành đo các thông số đường dây, cường độ điện trường tại các địa điểm đã xác định, nghe trực tiếp phản ánh của các hộ dân khu vực đo và lập biên bản đo các thông số, có xác nhận của địa phương. Cuối đợt kiểm tra, Đoàn đã làm việc lại với Lãnh đạo Sở Công Thương, ĐBQH để thông báo kết quả kiểm tra. Đánh giá chung, công tác đảm bảo an toàn của các đường dây 110kV, 220kV, 500kV khu vực kiểm tra tại ba tỉnh Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị cơ bản đã được đảm bảo, ngoại trừ một số khoảng cột của đường dây 500kV chưa đảm bảo độ cao pha - đất. Các hộ dân sống trong HLLĐ 110kV, 220kV và gần HLLĐ 500kV mà Đoàn đã kiểm tra theo yêu cầu của ĐBQH và Sở Công Thương tại ba tỉnh Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị đều đã đảm bảo các quy định về an toàn. Ngoài những phản ánh lo ngại khi sống trong HLLĐ, người dân có ý kiến nhiều về công tác bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đường dây. Về vấn đề về bồi thường, Bộ Công Thương đã đề nghị Đoàn ĐBQH kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở này ngày 07 tháng 10 năm 2009, Bộ Công Thương đã có các văn bản số 9979/BCT-KH, 9980/BCT-KH, 9981/BCT-KH trả lời các Đoàn Đại biểu, trưởng đoàn Đại biểu, ĐBQH các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang và các đơn vị liên quan .

Từ ngày 3-4/11/2009 vừa qua, Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã làm việc với UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về vấn đề này và thống nhất giải pháp xử lý những vấn đề còn tồn tại của những trường hợp hộ dân có nhu cầu bồi thường, hỗ trợ.
2. Các vấn đề liên quan đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp

2.1. Về liên kết 4 nhà

Ngày 17 tháng 7 năm 2009, để tiếp tục thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng và Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức cuộc họp để bàn việc triển khai thực hiện Chỉ thị nói trên về tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Hai Bộ đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về các công việc cần triển khai, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được giao là đơn vị đầu mối phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan trong việc theo dõi, triển khai thực hiện Chỉ thị và Quyết định nêu trên cũng như các vấn đề liên quan khác. 

Về chế tài xử lý các vi phạm hợp đồng kinh tế trong tiêu thụ sản phẩm cho nông dân (Quyết định số 77/2002/QĐ-BNN ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa), Bộ Công Thương đã có cuộc họp trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT là đầu mối chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành trong việc việc sửa đổi, bổ sung một số chế tài xử lý vi phạm hợp đồng trong Quyết định số 77. Hiện nay Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đang tích cực chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ NN & PTNT tiến hành sửa đổi, bổ sung và gửi các Bộ, ngành có liên quan xin ý kiến đóng góp để kịp thời báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Về gói kích cầu

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 (QĐ 497) về hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn để kích cầu tiêu dùng cho bà con nông dân , góp phần thúc đẩy việc sản xuất, chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp trong nước. 

Sau hơn sáu tháng triển khai Quyết định số 497, kết quả bước đầu cho thấy tính tích cực của chính sách là được đưa ra rất đúng lúc và kịp thời, góp phần ổn định xã hội, hạn chế suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế nông thôn. 

Theo số liệu chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) tới ngày 30 tháng 9 năm 2009, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất (HTLS) theo QĐ 497 ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đạt 596,624 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cuối tháng 8. Trong đó: cho vay mua sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp chiếm 80,19%; vay mua vật liệu xây dựng chủ yếu để làm nhà ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 14,9%; còn lại 4,87% là vay mua vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nếu xét theo đối tượng là khách hàng vay thì 95,5% khoản vay dành cho hộ gia đình và cá nhân; 3,3% đối tượng vay là doanh nghiệp; 0,9% là chủ trang trại và 0,2% là hợp tác xã.

Việc ban hành QĐ 497 đã giúp nhiều doanh nghiệp trong nước duy trì sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Riêng Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, so với cùng kỳ năm 2008,  sản lượng sản xuất và tiêu thụ các loại máy móc trong 9 tháng đầu năm 2009 như máy kéo, xe vận chuyển tăng 64,29%; máy phun thuốc trừ sâu tăng 322,79%, máy bơm nước các loại tăng 111%; máy cắt lúa, gặt đập liên hợp tăng 21,53%...Ước cả năm tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 tăng 10,9% so với năm 2008, sản lượng sản xuất và tiêu thụ máy kéo, xe vận chuyển tăng 122,4%; máy phun thuốc trừ sâu tăng 416%; máy cắt lúa, máy gặt đập liên hợp tăng 42,3%...
Nhìn chung, việc hỗ trợ lãi suất cho vay theo QĐ 497 đã đạt được ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế, chính trị, củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Chính phủ, đồng thời thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, bao gồm:

- Hỗ trợ được đúng đối tượng, đặc biệt là các hộ gia đình và cá nhân ở khu vực nông thôn.

- Bảo đảm mục tiêu duy trì và thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng. Tạo thị trường thúc đẩy sản xuất cơ khí phát triển.

- Góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 07 về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn, qua đó gia tăng thu nhập cho nông dân, tăng sức mua trên thị trường nông thôn.  

Mặc dù so với các gói HTLS khác (theo các Quyết định số 131/QĐ-TTg,  số 443/QĐ-TTg và số 597/QĐ-TTg) dư nợ cho vay theo QĐ 497 còn khiêm tốn (chỉ chiếm 0,15%) nhưng theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước đây là cơ chế cho vay tốt và chặt chẽ so với các gói khác, đồng thời tốc độ dư nợ có xu hướng tăng nhanh (dư nợ cho vay cuối tháng 7 so với cuối tháng 6 tăng 26,8%; cuối tháng 8 so với cuối tháng 7 tăng 39%; dư nợ cho vay cuối tháng 9 so với cuối tháng 8 tăng 29%).

. Tỷ lệ dư nợ HTLS cho vay theo QĐ 497 trong tổng gói cho vay HTLS không cao, chủ yếu do nội dung đặc thù của Quyết định, bao gồm:

- Phạm vi tác động của Quyết định chỉ giới hạn đối với khu vực nông thôn.

- Chỉ ưu đãi đối với một số nhóm hàng nhất định nên tổng nhu cầu tiêu thụ không lớn.

- Các điều kiện cho vay khá chặt chẽ: quy định phải là hàng sản xuất trong nước, giới hạn về nhóm hàng, về hạn mức cho vay.

- Một số đối tượng đã vay theo các Quyết định 131/QĐ-TTg và Quyết định 443/QĐ-TTg trước khi Quyết định 497/QĐ-TTg được ban hành.

- Việc triển khai thực hiện QĐ 497 tại các địa phương còn chưa đồng bộ, có địa phương đạt kết quả cao (Hà Tĩnh) trong khi cũng có địa phương việc triển khai còn chậm (Ninh Thuận, Hà Nam).

Phương hướng thời gian tới

- Quyết định 497/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2009, thực tế tới nay mới qua 6 tháng triển khai thực hiện, thời gian còn lại tính đến 31/12/2009 là không nhiều. Ngoài việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho việc triển khai, các Bộ, ngành và địa phương đã kiến nghị Chính phủ kéo dài thời hạn có hiệu lực. Sau khi báo cáo và được sự đồng tình của Quốc hội, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã kết luận cho phép kéo dài thời gian có hiệu lực của Quyết định 497 tới hết 31 tháng 12 năm 2010. Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu để trình Chính phủ xem xét, bổ sung, sửa đổi Quyết định cho phù hợp với thực tế, ví dụ, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa. 

3. Các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, thương mại

3.1. Tăng cường hoạt động của lực lượng quản lý thị trường

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thường xuyên xảy ra và ngày càng trở nên phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, xảy ra tại nhiều địa phương với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và chống đối ngày càng quyết liệt. Vì vậy việc tăng cường, củng cố hoạt động của lực lượng quản lý thị trường luôn là vấn đề được Bộ quan tâm. Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 75 và ban hành Thông tư 78/2009/TT-BTC về chế độ hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Đã hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng và nhu cầu bổ sung biên chế, phương tiện chuyên dùng, kinh phí cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trách nhiệm của quản lý thị trường và sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các Bộ, ngành xây dựng Quy chế trách nhiệm và quan hệ công tác giữa các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực này. Ngoài ra, trên cơ sở đề cương đã được duyệt Bộ cũng đang phối hợp với các Bộ,  ngành xây dựng Chương trình hành động quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ nay đến năm 2020 để trình Chính phủ phê duyệt trong quí I/2010. 

3.2. Kiểm tra việc kinh doanh các mặt hàng may mặc nhập khẩu nhiễm hoá chất

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. Trên cơ sở Thông tư này, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Quản lý thị trường lên kế hoạch kiểm tra toàn diện và quyết liệt đối với mặt hàng này.

3.3. Xây dựng hàng rào kỹ thuật, những quy định tiêu chuẩn kỹ thuật về hàng độc hại

Là thành viên của Tổ chức Th​ương mại Thế giới (WTO), Việt Nam phải thực hiện các cam kết về th​ương mại hàng hoá quốc tế, trong đó có việc giảm thuế và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan. Để các cam kết này không ảnh hư​ởng xấu tới phát triển thương mại của Việt Nam với các nư​ớc thành viên WTO cũng như​ lợi ích của ng​ười tiêu dùng Việt Nam, cần thiết phải xây dựng, áp dụng một số biện pháp tăng cường quản lý chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, phù hợp với quy định của Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) của WTO, đồng thời phù hợp với các cam kết khu vực và quốc tế về giảm thuế đối với hàng nhập khẩu. 

Rào cản kỹ thuật, quy định kỹ thuật là vấn đề nhạy cảm, bởi một mặt nó sẽ liên quan đến thương mại của các nước thành viên WTO, mặt khác sẽ đặt ra các yêu cầu đối với sản xuất trong nước cũng như các điều kiện để kiểm tra, kiểm soát các loại hàng hoá nhập khẩu. Bộ Công Thương đã chủ động làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng danh mục hàng hóa nhập khẩu phải tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn, vệ sinh, sức khoẻ, môi trường, đồng thời xây dựng Danh mục hàng hoá có nguy cơ gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm nhóm 2) trong phạm vi quản lý của Bộ.

Đến nay, Bộ Công Thương đã xây dựng xong Dự thảo Danh mục hàng hoá có nguy cơ gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm nhóm 2) và đang chuẩn bị gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trước khi ban hành.

3.4. Về vấn đề điều hành xuất khẩu gạo 

Bộ Công Thương là một trong những cơ quan được Chính phủ phân công nhiệm vụ trong công tác điều hành xuất khẩu. Ngày 26 tháng 6 năm 2009 Bộ Công Thương đã có văn bản số 6023/BCT-XNK báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu đầu tư xây dựng kho dự trữ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của địa phương. 
Trong công tác điều hành xuất khẩu gạo năm 2009, rút kinh nghiệm công tác điều hành của năm 2008, ngay từ đầu năm 2009, các Bộ, ngành và Hiệp hội Lương thực đã phối hợp chặt chẽ từ công tác chỉ đạo sản xuất tới công tác điều hành, điều phối xuất khẩu. Vì vậy, sau 10 tháng, sản lượng gạo xuất khẩu đã đạt 5,351 triệu tấn, tương đương 2,165 tỷ USD FOB (2,391 tỷ USD CIF), tăng 35,11% về lượng, giảm 7,73% về trị giá FOB (giảm 5,63% trị giá CIF) so với cùng kỳ năm 2008. Việc giảm trị giá là do giá gạo thế giới đã giảm xuống mặt bằng bình thường sau khi tăng đột biến năm 2008. Xuất khẩu hai tháng cuối năm dự kiến đạt 750.000-800.000 tấn, xuất khẩu cả năm ước đạt 6 đến 6,2 triệu tấn, là mức xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay.

Đồng thời hiện nay Bộ Công Thương đang tích cực triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu gạo, tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương, thể chế hóa các thực tiễn điều tiết, điều phối hoạt động xuất khẩu gạo theo hướng đảm bảo tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu lúa gạo.

3.5. Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý các lĩnh vực liên quan tới ngành Công Thương
Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009, đến nay Bộ Công Thương đã hoàn thành 18 đề án. Ngoài ra theo thẩm quyền Bộ cũng đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật khác.

Trong số các đề án trên, có các văn bản đã được ban hành đã góp phần hoàn  thiện khung khổ pháp lý và tạo cơ sở giải quyết những vướng mắc lâu nay trong một số hoạt động của ngành công thương được đại biểu và cử tri đề cập như: Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 sửa đổi bổ sung Nghị định 55/2007/ NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 90/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 thay thế Nghị định 31/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa chất nguy hiểm; Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiếy Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện...Một số Nghị định đang được Chính phủ xem xét để ban hành trong thời gian tới như Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nghị định về xuất khẩu gạo...
Có thể nói, sau Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Bộ Công Thương dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , sự giám sát của Quốc hội đã cố gắng triển khai được một số nhiệm vụ, giải quyết một số vấn đề mà Đại biểu và cử tri quan tâm. Bộ Công Thương trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tiếp những vấn đề đã được cử tri và Đại biểu Quốc hội nêu ra, được Chủ tịch Quốc hội kết luận trong các kỳ họp trước, cũng như những nội dung mới sẽ được đặt ra trong Kỳ họp này của Quốc hội. 

Bộ Công Thương xin bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của các vị Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước.
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